
UBND PHƯỜNG EA KAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KTHT&ĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP DANH SÁCH GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở
(Ban hành kèm theo phương án số 01 /BC-UBND ngày  21/7/2026 của UBND phường Ea Kao)

Stt Họ và tên Năm
sinh Đối tượng Địa chỉ Dân tộc

Số
nhân
khẩu

Nguyện vọng Nơi đang ở và hiện trạng Ghi chú

1
H Đim Niê

1984 Hộ cận nghèo
Buôn
Tơng Ju Ê đê

2
Được cấp đất Ở cùng chị gái trên đất nông nghiệp

Đã thoát nghèo
và cận nghèo

2 H Wia La Niê 1990 Hộ cận nghèo
Buôn
Tơng Ju Ê đê 5

Mua đất
 ở buôn

Đang ở cùng mẹ, đi làm công nhân

3 H Gul Buôn Krông 1988 Hộ nghèo
Buôn
Tơng Ju Ê đê 3

Mua đất
 ở buôn

Mẹ chia cho đám đất nông nghiệp ở cuối vườn

4

Y Nha Adrơng

2010 Hộ cận nghèo

Buôn Cư
Êbông Ê đê

4

Chưa đủ tuổi,
không đề nghị cấp

Đang ở cùng ông, ông nuôi, khẩu 4 ngừi, 2
người lấy vợ đi nơi khác

Muôn chuyển
mục đích nhưng
không phù hợp

quy hoạch

5
H Yăo Adrơng

1995 Hộ nghèo

Buôn Cư
Êbông Ê đê

5

Có nhà, hướng dẫn
chuyển mục đích

Có nhà tình nghĩa, bố mẹ cho đất, chuyển mục
đích, tách bìa

6 H Smih Byă 1978 Hộ cận nghèo
Buôn Cư
Êbông Ê đê 5

Mua đất
 ở buôn

Chồng bỏ đi, về ở cùng bố mẹ, không có đất và
nhà, đi làm công nhân

7 H Rĭt Bkrông 1972 Hộ  nghèo
Buôn Cư
Mblim Ê đê 2

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Làm nhà tôn ở trên đất nông nghiệp

8
H Em Bkrông

1994 Hộ  nghèo

Buôn Cư
Mblim Ê đê

5

Hướng dẫn chuyển
mục đích SDD

Làm nhà ở trên đất nông nghiêp, bìa chung

9
H Suôê ̆Niê

1989 Hộ  nghèo

Buôn Cư
Mblim Ê đê

5
Được cấp đất Làm nhà ở trên đất nông nghiêp, bìa chung

Đã thoát nghèo
và cận nghèo

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



10
H Buăn Hmŏk

1980
Hộ cận nghèo Buôn

Hwiê Ê đê
5

Được cấp đất Làm nhà ở trên đất nông nghiêp, bố chia cho
Đã thoát nghèo
và cận nghèo

11
Y Mơp Buôn Yă 1992 Hộ cận nghèo Buôn

Hwiê Ê đê
2

Được cấp đất Làm nhà ở trên đất chị gái cho
Đã thoát nghèo
và cận nghèo

12
Y Djhuê Byă 1978 Hộ nghèo Buôn

Hwiê Ê đê
4

Được cấp đất Đang ở trên đất nông nghiệp
Đã thoát nghèo
và cận nghèo

13 H Dĕ Byă 1981 Hộ cận nghèo Buôn
Hdrat Ê đê 5

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Có 1.500 m2 đất sản xuất mẹ chia cho

14 H Dhĩ Niê 1965 Hộ cận nghèo Buôn
Hdrat Ê đê 2

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Ở nhờ trên đất chị gái

15 Y Thiệu Êban 1990 Hộ cận nghèo Buôn
Hdrat Ê đê 4

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Có nhà ở trên đất nông nghiệp, chưa được cấp
bìa

16 H Ngêc Hđơk 1963 Hộ cận nghèo Buôn
Hdrat Ê đê 5

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Có nhà ở trên đất nông nghiệp.

17
Vũ Trường Hải 1987 Hộ cận nghèo TDP Cao

Thắng Nùng
5

Mua đất
 ở TDP Cao Thắng

Đang ở nhờ trên đất người khác

18 H Mũi BKrông 1981 Hộ nghèo Buon
M'Duk Ê đê 5

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Có nhà làm trên đất rừng, con bị bại não

19 H Bun Buôn Krông 1990 Hộ nghèo Buôn AlêB Ê đê 4
Cấp đất tại buôn M'

Duk
Làm chòi tạm trên đất nông nghiệp của gì

20 H Dlan Ayun 1984 Hộ nghèo Buôn AlêB Ê đê 9
Cấp đất tại buôn M'

Duk
Có nhà ở trên đất nông nghiệp của bố mẹ cho

21 H Bloen Hdơk 1979 Hộ cận nghèo Buôn
AlêA Ê đê 3

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Đang thuê nhà trọ

22 H Mỹ Linh Niê Hra 1973 Hộ cận nghèo Buôn
AlêA Ê đê 3

Cấp đất tại buôn M'
Duk

Đang thuê nhà trọ

23
H Maih Bkrông 1985 Hộ cận nghèo Buôn AlêB Ê đê

4

Trước đây có danh
sách giao 132

Đang ở với mẹ, bìa đứng tên người khác, đang
kiện, truwóc đây đã được xét duyệt cấp đất

nhưng chưa được giao

kiểm tra lại, xét
duyệt đợt sau
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24 Y Nge Niê 1954 Hộ cận nghèo Buôn AlêB Ê đê 6
Cấp đất tại buôn M'

Duk
Có nhà ở xây trên đất em gái, bìa nông nghiệp

25
H Noan Niê Brit 1978 Hộ cận nghèo Buôn AlêB Ê đê

5

Đã có nhà, cấp
GCN không thu

tiền SDD
Đang làm bìa đỏ, có nhà, con bị tật

26 Y Thị Ngọc Hiền 1985 Hộ cận nghèo TDP 5 Ê đê 8
Cấp đất tại buôn M'

Duk
Đang thuê trọ

27
H Nhim Ayun 1992 Hộ cận nghèo TDP 9 Ê đê

7

Đã có nhà, cấp
GCN không thu

tiền SDD

Có nhà cấp 4, chưa được cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất

28 H Dit Niê 1984 Hộ cận nghèo TDP 9 Ê đê 7
Cấp đất tại buôn M'

Duk
Có nhà 40m2, ở trên đất bố mẹ cho, chưa được

cấp giấy

TỔNG CỘNG 28

Người lập KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Hoàng Ngọc Hùng Nguyễn Nguyễn Bình

Stt Họ và tên Năm
sinh Đối tượng Địa chỉ Dân tộc

Số
nhân
khẩu

Nguyện vọng Nơi đang ở và hiện trạng Ghi chú

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


